
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kỹ năng kiểm 

tu và đại tu 

động cơ

8h15-11h00

Kỹ năng kiểm 

tu và đại tu 

động cơ

8h15-11h00 Vẽ kỹ thuật 7h30-11h45

Thầy Hải PTH 02 Thầy Hải PTH 02 Cô Hồng Phòng 102D

BD và SC Hệ 

thống phun 

xăng điện tử 

(EFI)

13h30-16h30

BD và SC Hệ 

thống phun 

xăng điện tử 

(EFI)

13h30-16h30

BD&SC 

HT phanh 

ĐKĐT 

(ABS, 

EBD, BA)

13h30-

16h30

Thầy Thi PTH 02 Thầy Thi PTH 02 Thầy Thi PTH 02

Tiếng anh 

chuyên ngành 

2

2-5
Lập trình với 

Mobi 1
2-5 8h00

Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm

2-5

Cô Hạnh 501A Thầy Thắng P.máy nhà D P.máy nhà D Cô Thúy P.máy nhà D

Lập trình với 

Mobi 1
13h30-16h30

Lập trình quản 

lý
13h30-16h30

Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm

6-10

Thầy Thắng P.máy nhà D Cô Quỳnh P.máy nhà D Cô Thúy P.máy nhà D

CLC CNTT- 

K12

Sáng

Chiều

Thi Lập trình 

với Java 2

CLC CNTT- 

K11

CLC CNOT- 

K12

Sáng

Chiều

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CLC CNOT- 

K11
ĐI THỰC TẬP

HỆ: CĐ, CLC

Tên lớp

quản lý

Thời 

gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
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